

HƯỚNG DẪN CHẤM
I. LƯU Ý CHUNG
1. Hướng dẫn chấm được xây dựng dựa trên yêu cầu đánh giá năng lực nên giám khảo cần tập trung vào xem xét phương hướng và cách thức giải quyết vấn đề của thí sinh, chú ý đánh giá nội dung bài làm theo hướng mở, khuyến khích sáng tạo, tránh áp đặt.
2. Giám khảo tuân thủ Hướng dẫn chấm, không tự ý xây dựng hướng dẫn chấm khác. Đối với những bài làm có ý tưởng riêng và cách triển khai, diễn đạt khác với hướng dẫn chấm, giám khảo xem xét tính thuyết phục của bài viết để chấm điểm hợp lí.
3. Khi chấm bài, giám khảo đánh giá bao quát cả nội dung và hình thức, phát hiện và chấm điểm đúng những bài viết có cá tính, sáng tạo, chân thực và trong sáng; đối với những câu trả lời sai hoặc không trả lời thì chấm điểm 0.
II. HƯỚNG DẪN CHẤM
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	ĐỌC HIỂU
Giám khảo đánh giá bài làm của thí sinh theo các yêu cầu cần đạt về đọc hiểu văn bản thông tin của Chương trình Ngữ văn 2018, cụ thể:
- Nhận biết được dấu hiệu hình thức của văn bản thông tin, dữ liệu sơ cấp, thứ cấp, ý nghĩa nhan đề, tác dụng của việc  kết hợp yếu tố tự sự và miêu tả... 
- Bài làm chỉ cần trả lời ngắn gọn, đúng yêu cầu trọng tâm của các câu hỏi đọc hiểu; chấp nhận cách trình bày gạch đầu dòng các ý cần nêu.
	4,0

	
	1
	- Dấu hiệu hình thức nhận biết văn bản thông tin:
+ Nhan đề “ Khát vọng cống hiến...” ngắn gọn khái quát thông tin chung của văn bản
+ Phần sapo ngay dưới nhan đề, in đậm “Trong cuộc sống vẫn có những con người...”
+ Đề mục ( tiểu mục) in đậm “Nơi gặp gỡ của những khát 
vọng sáng tạo và nhân văn”
+ Hình ảnh đi kèm dòng chú thích Chị Hoàng Thị Hậu 
(đeo kính) tỉ mỉ cắt từng chi tiết nhỏ để làm ra những họa 
tiết ưng ý)
Hướng dẫn chấm:
- HS nêu đúng 2 dấu hiệu hình thức: 0,5 điểm
- HS nêu đúng 1 dấu hiệu hình thức: 0,25 điểm
- HS  trả lời sai: 0 điểm
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	Thông tin về chị Hoàng Thị Hậu trong văn bản chủ yếu là dữ liệu sơ cấp vì được thu thập trực tiếp từ nhân vật (qua lời chia sẻ) và từ sự quan sát thực tế của người viết (chi tiết “chứng kiến…”):
-“Từ khi sinh ra, tôi đã không may mắn khi bị khuyết tật vận động. Điều kiện gia đình khó khăn nên không có nhiều cơ hội để chạy chữa, vì vậy, cuộc sống của tôi từ nhỏ đến giờ luôn phụ thuộc vào chiếc xe ba bánh...
- Chứng kiến đôi bàn tay chậm rãi lựa chọn từng mảnh vải vụn, rồi khéo léo cắt, khâu lại cẩn thận vào những chiếc túi xách xinh xắn, chúng tôi mới thấy công việc của chị Hoàng Thị Hậu không hề dễ dàng như tưởng tượng. 
…
Hướng dẫn chấm:
- HS nhận biết đúng dữ liệu sơ cấp và nêu được từ 1 căn cứ : 0.5 điểm
- HS chỉ nhận biết dữ liệu sơ cấp mà không nêu được căn cứ: 0,25 điểm
 - HS không trả lời đúng yêu cầu: 0 điểm
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	- Cụm từ “vầng trăng khuyết” trong nhan đề có ý nghĩa:
+ Nghĩa tả thực: Cụm từ “vầng trăng khuyết” chỉ vầng trăng có trạng thái không tròn, đặc biệt là trong giai đoạn suy giảm độ sáng và kích thước nhìn thấy được.
+ Nghĩa biểu tượng: “Vầng trăng khuyết” còn biểu tượng cho sự không hoàn hảo trong cuộc sống, tượng trưng cho những số phận con người thiếu may mắn, thiệt thòi nhưng vẫn tỏa sáng. 
+ Qua đó ca ngợi nghị lực, khát vọng vươn lên và cống hiến của những con người “tàn nhưng không phế”.
+ Nhan đề giàu hình ảnh, giàu tính nghệ thuật
Hướng dẫn chấm:
- HS có thể diễn đạt bằng những từ ngữ tương đương.
- HS nêu được 03 ý nghĩa: 1,0 điểm
- HS phân tích được 02 ý nghĩa : 0,75 điểm
- HS phân tích được 01 ý nghĩa: 0,5 điểm
- HS nêu chung chung nhưng không làm rõ được ý nghĩa của hình ảnh: 0,25 điểm
- HS không phân tích được nội dung: 0 điểm
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	Nhận xét hiệu quả của việc kết hợp yếu tố tự sự và miêu tả trong đoạn văn
- Yếu tố tự sự và miêu tả trong đoạn văn:
+ Yếu tố tự sự: lời kể về hoàn cảnh của chị Hậu:
· Từ khi sinh ra, tôi đã không may mắn khi bị 
khuyết tật vận động. Điều kiện gia đình khó khăn nên không có nhiều cơ hội để chạy chữa, vì vậy, cuộc 
sống của tôi từ nhỏ đến giờ luôn phụ thuộc vào chiếc
 xe ba bánh. [...]
· Suốt những năm tháng buôn bán đó, chị Hậu
 may mắn gặp và làm quen với anh Lê Việt Cường,
 Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Hà Đông; Sáng
 lập Hợp tác xã Vụn Art. 
...
+ Yếu tố miêu tả: “đôi bàn tay chậm rãi… khéo léo…”.
- Nhận xét hiệu quả:
+ Giúp đoạn văn trở nên sinh động, hấp dẫn, tăng tính chân thực và giàu hình ảnh.
+ Đồng thời làm nổi bật hình ảnh chị Hoàng Thị Hậu với hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực, khéo léo và tận tụy trong côngviệc.
+ Từ đó thể hiện thái độ trân trọng, ngợi ca của tác giả đối với những con người khuyết tật giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống.
…
Hướng dẫn chấm:
- HS chỉ ra được cả 2 yếu tố (tự sự, miêu tả) và nhận xét được ít nhất 2/3 hiệu quả: 1,0 điểm
- HS chỉ ra được 2 yếu tố và nhận xét được 1 hiệu quả hoặc chỉ ra được 1 yếu tố nhưng nhận xét được từ 2 hiệu quả trở lên: 0,75 điểm
- HS chỉ ra được 1 yếu tố và nhận xét được 1 hiệu quả hoặc không chỉ ra được yếu tố nhưng nhận xét được từ 2 hiệu quả: 0,5 điểm
- HS chỉ nêu được yếu tố mà không nhận xét được hiệu quả hoặc không nêu được yếu tố nhưng chỉ nêu được 1 hiệu quả: 0,25 điểm
- HS không trả lời đúng yêu cầu: 0 điểm
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	So sánh để chỉ ra sự tương đồng và khác biệt về nội dung của 2 đoạn văn:
- Điểm tương đồng (0.5 điểm)
· Cả hai ngữ liệu đều khẳng định giá trị và ý nghĩa sống của mỗi cá nhân không phụ thuộc vào hình thức hay hoàn cảnh bên ngoài (dù là người khiếm khuyết hay chỉ là một chiếc lá bé li ti).
· Cả hai đều ca ngợi nghị lực và tinh thần lạc quan: Dẫu đối mặt với nghịch cảnh hay thử thách, con người vẫn giữ vững sự mạnh mẽ và khát khao sống một cuộc đời ý nghĩa, khát khao cống hiến
-Điểm khác biệt (0.5 điểm)
Sự khác biệt nằm ở khía cạnh nội dung mà mỗi ngữ liệu muốn nhấn mạnh:
· Ở đoạn văn bản (về chị Hậu): Tập trung vào sự cống hiến thực tế. Nội dung nhấn mạnh việc vượt qua khiếm khuyết cơ thể để lao động sáng tạo, tạo ra giá trị vật chất/tinh thần và "tỏa hương" (đóng góp) cho cộng đồng.
· Ở đoạn thơ (Nguyễn Minh Khiêm): Tập trung vào tâm thế và bản lĩnh cá nhân. Nội dung nhấn mạnh sự tự tôn, lòng kiêu hãnh và sự dũng cảm khi đối mặt với thử thách, dẫu sự tồn tại có thể ngắn ngủi (một giây) hay bé nhỏ (li ti).
 Hướng dẫn chấm:
- HS chỉ ra đúng sự tương đồng và khác biệt về nội dung của 2 đoạn văn: 1,0 điểm
- HS chỉ nêu được sự tương đồng về nội dung: 0,5 điểm
- HS chỉ nêu được sự khác biệt về nội dung: 0,5 điểm
- HS chỉ hiểu ý nghĩa chung của hai đoạn nhưng chưa thực hiện thao tác so sánh: 0,25 điểm
- HS không trả lời hoặc trả lời sai: 0 điểm
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	VIẾT
- Giám khảo cần xem xét, đánh giá bài làm của thí sinh theo các yêu cầu cần đạt về viết văn nghị luận của Chương trình Ngữ văn 2018, cụ thể:
- Xác định, triển khai và làm sáng tỏ được vấn đề nghị luận theo một cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc rõ ràng.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các luận điểm phù hợp với bố cục đoạn văn hoặc bài văn nghị luận; bảo đảm yêu cầu cả về ý tưởng và hành văn.
- Lựa chọn được các thao tác nghị luận phù hợp trình bày, sử dụng các lí lẽ xác đáng và bằng chứng thuyết phục
- Thể hiện được ý tưởng cá nhân có cách nhìn mang đậm cá tính.
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	Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của nghị lực sống trong việc vượt qua khó khăn và tạo dựng một cuộc sống có ý nghĩa.
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	Đoạn văn đáp ứng được các yêu cầu sau:
a. Yêu cầu chung: xác định đúng vấn đề nghị luận; bảo đảm yêu cầu về hình thức, dung lượng.
- Vấn đề nghị luận: vai trò của nghị lực sống trong việc vượt qua khó khăn và tạo dựng một cuộc sống có ý nghĩa.
- Hình thức: có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp...
- Dung lượng: khoảng 200 chữ
Hướng dẫn chấm:
- HS xác định đúng vấn đề nghị luận và yêu cầu về hình thức, dung lượng: 0,5 điểm
- HS chỉ xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,25 điểm
- HS chỉ thực hiện đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng: 0,25 điểm
- Đoạn văn của HS không đáp ứng yêu cầu về vấn đề nghị luận, hình thức và dung lượng: 0 điểm
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	b. Yêu cầu cụ thể: thí sinh triển khai đoạn văn theo trình tự hợp lí và sử dụng các kĩ năng nghị luận. 
Sau đây là một vài gợi ý về hướng triển khai
b1. 
- Giải thích: Nghị lực sống là ý chí, bản lĩnh, sự kiên trì giúp con người không khuất phục trước khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
- Vai trò của nghị lực sống trong việc vượt qua khó khăn và tạo dựng một cuộc sống có ý nghĩa.
+ Giúp con người vượt qua khó khăn, nghịch cảnh (áp lực học tập, thi cử, thất bại ban đầu…), không dễ dàng bỏ cuộc.
+ Là động lực nội tại giúp mỗi người kiên trì theo đuổi mục tiêu (đỗ đại học, định hướng nghề nghiệp, phát triển bản thân).
+ Giúp con người rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã.
+ Tạo ý chí vươn lên, tinh thần tự lập, không phụ thuộc, không buông xuôi trước hoàn cảnh.
+ Góp phần giúp con người khẳng định giá trị bản thân, xây dựng cuộc sống có mục tiêu, có ý nghĩa.
+ Là yếu tố quan trọng giúp con người đạt được thành công bền vững, bởi thành công không đến từ may mắn mà từ sự bền bỉ.
+ Truyền cảm hứng tích cực cho người khác, lan tỏa tinh thần vượt khó trong cộng đồng (đặc biệt trong môi trường học đường).
…
b2. Phân tích bàn luận về các vai trò của nghị lực sống đã nêu  (lí lẽ, bằng chứng)
b3. Sáng tạo
- Có những ý đột phá, vượt ra ngoài hướng dẫn chấm nhưng có sức thuyết phục.
- Có cách diễn đạt riêng, độc đáo.
Hướng dẫn chấm:
- HS triển khai được ít nhất 03 vai trò của nghị lực sống với những lí lẽ, bằng chứng hợp lí, sáng tạo: 1,5 điểm
- HS triển khai được vai trò của nghị lực sống  với những lí lẽ, bằng chứng hợp lí: 1,25 điểm
- HS triển khai được vai trò của nghị lực sống nhưng chưa chỉ ra được những lí lẽ, bằng chứng thuyết phục: 0,5 - 1,0 điểm
- HS không triển khai được vai trò của nghị lực sống, không đưa ra được lí lẽ, dẫn chứng: 0 điểm
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	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích đoạn thơ trong bài thơ “Lời người liệt sĩ dặn con” ( Bế Kiến Quốc )
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	Bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu sau:
a. Yêu cầu chung: xác định đúng vấn đề nghị luận; bảo đảm yêu cầu về dung lượng và cục bài văn nghị luận.
- Vấn đề nghị luận: nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ trong bài thơ “Lời người liệt sĩ dặn con”
- Dung lượng: khoảng 600 chữ
Hướng dẫn chấm:
- HS bảo đảm vấn đề nghị luận và dung lượng và bố cục của bài văn: 0,5 điểm
- HS chỉ đảm bảo được 01 trong các yêu cầu: 0,25 điểm
- HS không đảm bảo được một yêu cầu nào: 0 điểm
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	b. Yêu cầu cụ thể: học sinh triển khai bài viết theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng nghị luận.
b1. Viết được mở bài và kết bài cho bài văn nghị luận văn học
- Mở bài: giới thiệu được vấn đề nghị luận.
- Kết bài: khẳng định được vấn đề nghị luận.
Hướng dẫn chấm:
- HS viết được mở bài và kết bài: 0,5 điểm
- HS chỉ viết mở bài hoặc kết bài: 0,25 điểm
- HS không viết mở bài và kết bài: 0 điểm
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	b2.Phân tích nội dung bài thơ
- Khái quát về tác giả, tác phẩm, đoạn thơ:
+ Bế Kiến Quốc: (1949 - 2002) là một trong những tài năng của thế hệ nhà thơ trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2012. Ngoài thơ ca, Bế Kiến Quốc cũng có rất nhiều đóng góp trong lĩnh vực báo chí, văn xuôi và phê bình. Thơ ông là tiếng nói của thời đại, của đất nước, giàu suy ngẫm với nhiều ý tưởng lạ.
Bàih + Bài thơ “ Lời người liệt sĩ dặn con” được viết vào 25-7-1972
1972 +  Nội dung đoạn thơ: Lời dặn dò cảm động, thiêng liêng của người người cha liệt sĩ về lý tưởng sống cho con.
            - Phân tích cụ thể:
+ Khổ 1+ 2: Hình ảnh sự  trưởng thành gắn liền với sự hy sinh của thế hệ cha anh
   Người cha mong con lớn lên khỏe mạnh, sống kiêu hãnh, tự do, giữ cho tâm hồn luôn thanh cao. Người cha còn khẳng định cái giá của hòa bình, tự do hôm nay là xương máu của cha. Sự hy sinh ấy không bi lụy mà đầy kiêu hãnh. Đó là sự hóa thân của cá nhân vào cái chung của dân tộc, là sự tiếp nối giữa các thế hệ. 
+ Khổ 3: Triết lí về sự bất tử
     Sự sống của người lính không mất đi mà hóa thân vào thiên nhiên, đất nước và kí ức của mọi người (vẫn sống trong lòng mọi người, trong ánh sáng, bầu trời).
+ Khổ 4: Lời dặn dò, nhắn nhủ về lý tưởng sống và nhân cách làm người.
     Con hãy sống ngay thẳng, sống có ước mơ, hoài bão và khát vọng lớn lao. Con phải sống xứng đáng với sự hy sinh của cha. Thế hệ sau phải tiếp nối ý chí của thế hệ trước để bảo vệ “ánh sáng, bầu trời” mà cha đã đánh đổi.
b3. Phân tích nghệ thuật bài thơ
- Thể thơ tự do, nhịp điệu linh hoạt.
- Hình ảnh thơ sinh động, phong phú, giàu tính biểu tượng, và giàu sức gợi.
- Ngôn ngữ giản dị, mộc mạc, giàu cảm xúc
- Giọng thơ tâm tình, thủ thỉ, nhắn nhủ, giục giã thiết tha, sâu lắng.
- Vận dụng linh hoạt các biện pháp tu từ: điệp cấu trúc, so sánh, ẩn dụ,…vô cùng đặc sắc.
b4. Đánh giá chung
Nhận xét về giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
Hướng dẫn chấm
- HS triển khai hệ thống luận điểm chặt chẽ, kết hợp nhuần nhuyễn và triển khai lí lẽ, dẫn chứng cụ thể theo trình tự hợp lí: 2,25-2,5 điểm
- HS triển khai được những luận điểm phù hợp nhưng chưa đưa ra được những lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục hoặc sắp xếp trình tự chưa hợp lí: 1,5-2,0 điểm
- HS đưa li lẽ, dẫn chứng thiếu tính thuyết phục: 0,5 điểm – 1,25 điểm
- HS không đưa ra được những lí lẽ, dẫn chứng phù hợp với vấn đề nghị luận: 0 điểm
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	b5. Sáng tạo
- Có những ý đột phá, vượt ra ngoài Đáp án nhưng có sức thuyết phục
- Có cách diễn đạt tinh tế, độc đáo
Hướng dẫn chấm:
- HS thể hiện tư duy sáng tạo qua lập luận, diễn đạt, phù hợp với vấn đề nghị luận: 0,5 điểm
- HS thể hiện tư duy sáng tạo qua một trong hai phương diện: lập luận hoặc diễn đạt: 0,25 điểm
- HS chưa thể hiện rõ sự sáng tạo: 0 điểm
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